
Thứ Tiết 10A 10B 10C 10D 11A 11B 11C 12A 12B

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tin học - Cô Liễu Toán- C T Dung Hóa học- Cô Thảo Sinh học - Cô Linh Toán - Thầy Linh Ngữ văn - Cô Hjuôn Ngoại ngữ - C N Dung Địa lí - Thầy Nhất Công nghệ - Thầy Nam

3 Tin học - Cô Liễu Toán- C T Dung Ngoại ngữ - C N Dung Hóa học- Cô Thảo Toán - Thầy Linh Ngữ văn - Cô Hjuôn Công nghệ - Thầy Nam Toán - Thầy Lợi Sinh học - Cô Linh

4 Toán- C T Dung Công nghệ- Cô Linh Tin học - Cô Liễu Địa lí - Thầy Nhất Ngoại ngữ - C N Dung Công nghệ - Thầy Nam Toán - Thầy Linh Hóa học- Cô Minh Toán - Thầy Lợi

5 Công nghệ- Cô Linh Ngoại ngữ - Thầy Tâm Tin học - Cô Liễu GDCD- Cô Thủy Hóa học- Cô Minh Địa lí - Thầy Nhất Toán - Thầy Linh Công nghệ - Thầy Nam Toán - Thầy Lợi

1 Sinh học - Cô Linh Hóa học - Thầy Trà Địa lí - Thầy Nhất Toán - Thầy Lợi Tin học - Cô Liễu Toán - Thầy Linh Ngữ văn - Cô Hjuôn Ngữ văn- Cô Hằng Ngoại ngữ - Thầy Tâm

2 Hóa học - Thầy Trà Địa lí - Thầy Nhất Ngoại ngữ - C N Dung Toán - Thầy Lợi Tin học - Cô Liễu Ngữ văn - Cô Hjuôn Toán - Thầy Linh Lịch sử - Thầy Dũng Ngoại ngữ - Thầy Tâm

3 Ngoại ngữ - Thầy Tâm Toán- C T Dung Hóa học- Cô Thảo Ngoại ngữ - C N Dung Toán - Thầy Linh Ngữ văn - Cô Hjuôn Hóa học - Thầy Trà Lịch sử - Thầy Dũng Toán - Thầy Lợi

4 Vật lí - Thầy Trường Ngoại ngữ - Thầy Tâm Toán- C T Dung Hóa học- Cô Thảo Nghề PT - Thầy Nam Ngoại ngữ - C N Dung Tin học - Cô Liễu Sinh học - Cô Linh Toán - Thầy Lợi

5 Vật lí - Thầy Trường Nghề PT - Thầy Nam Tin học - Cô Liễu Toán - Thầy Lợi Sinh học - Cô Linh

1 Hóa học - Thầy Trà Ngữ văn- Cô Dương Vật lí- Thầy Hùng Toán - Thầy Lợi Sinh học - Cô Linh Toán - Thầy Linh Địa lí - Thầy Nhất Tin học - Cô Liễu Ngữ văn- Cô Hằng

2 Địa lí - Thầy Nhất Ngữ văn- Cô Dương Toán- C T Dung Toán - Thầy Lợi Ngoại ngữ - C N Dung Toán - Thầy Linh Sinh học - Cô Linh Ngữ văn- Cô Hằng Tin học - Cô Liễu

3 Ngữ văn- Cô Dương Toán- C T Dung Sinh học - Cô Linh Ngữ văn- Cô Hằng Địa lí - Thầy Nhất GDCD- Cô Thủy Ngoại ngữ - C N Dung Toán - Thầy Lợi Vật lí- Thầy Hùng

4 GDCD- Cô Thủy Vật lí- Thầy Hùng Ngữ văn- Cô Dương Ngoại ngữ - C N Dung Lịch sử - Thầy Bích Sinh học - Cô Linh Hóa học - Thầy Trà Toán - Thầy Lợi Địa lí - Thầy Nhất

5

1 Ngữ văn- Cô Dương Tin học - Cô Liễu Công nghệ- Cô Linh Vật lí- Thầy Hùng Toán - Thầy Linh Ngữ văn - Cô Hjuôn Nghề PT - Thầy Nam Ngữ văn- Cô Hằng Lịch sử - Thầy Dũng

2 Ngữ văn- Cô Dương Tin học - Cô Liễu Toán- C T Dung Địa lí - Thầy Nhất Hóa học- Cô Minh Toán - Thầy Linh Ngữ văn - Cô Hjuôn Ngữ văn- Cô Hằng Lịch sử - Thầy Dũng

3 Ngoại ngữ - Thầy Tâm Ngữ văn- Cô Dương Toán- C T Dung Tin học - Cô Liễu Ngữ văn - Cô Hjuôn Ngoại ngữ - C N Dung Toán - Thầy Linh Vật lí- Thầy Hùng Ngữ văn- Cô Hằng

4 Toán- C T Dung Ngoại ngữ - Thầy Tâm Ngữ văn- Cô Dương Tin học - Cô Liễu Ngoại ngữ - C N Dung Nghề PT - Thầy Nam Vật lí - Thầy Trường Hóa học- Cô Minh Vật lí- Thầy Hùng

5 Công nghệ - Thầy Nam Vật lí - Thầy Trường Ngoại ngữ - C N Dung Ngoại ngữ - Thầy Tâm Hóa học- Cô Minh

1 Vật lí - Thầy Trường Vật lí- Thầy Hùng Ngữ văn- Cô Dương Ngữ văn- Cô Hằng Nghề PT - Thầy Nam Tin học - Cô Liễu Lịch sử - Thầy Bích Ngoại ngữ - Thầy Tâm Toán - Thầy Lợi

2 Lịch sử - Thầy Dũng GDCD- Cô Thủy Ngữ văn- Cô Dương Ngữ văn- Cô Hằng Ngữ văn - Cô Hjuôn Tin học - Cô Liễu Nghề PT - Thầy Nam Ngoại ngữ - Thầy Tâm Toán - Thầy Lợi

3 Ngữ văn- Cô Dương Lịch sử - Thầy Bích Vật lí- Thầy Hùng Lịch sử - Thầy Dũng Ngữ văn - Cô Hjuôn Toán - Thầy Linh GDCD- Cô Thủy Toán - Thầy Lợi Ngoại ngữ - Thầy Tâm

4 Ngoại ngữ - Thầy Tâm Ngữ văn- Cô Dương GDCD- Cô Thủy Vật lí- Thầy Hùng Toán - Thầy Linh Lịch sử - Thầy Bích Ngữ văn - Cô Hjuôn Toán - Thầy Lợi Hóa học- Cô Minh

5 GDCD- Cô Thủy Hóa học- Cô Minh Toán - Thầy Linh GDQP - Thầy Bích GDQP - Thầy Bích

1 Địa lí - Thầy Nhất Hóa học - Thầy Trà Lịch sử - Thầy Bích Ngữ văn- Cô Hằng Nghề PT - Thầy Nam Vật lí - Thầy Trường Ngữ văn - Cô Hjuôn Sinh học - Cô Linh GDCD- Cô Thủy

2 Toán- C T Dung Địa lí - Thầy Nhất Ngoại ngữ - C N Dung Công nghệ- Cô Linh Vật lí - Thầy Trường Hóa học- Cô Minh Ngữ văn - Cô Hjuôn GDCD- Thầy Khánh Ngữ văn- Cô Hằng

3 Toán- C T Dung Sinh học - Cô Linh Địa lí - Thầy Nhất Ngoại ngữ - C N Dung Ngữ văn - Cô Hjuôn Nghề PT - Thầy Nam Vật lí - Thầy Trường Vật lí- Thầy Hùng Ngữ văn- Cô Hằng

4 Sinh hoạt - Thầy Trường Sinh hoạt - Cô Dương Sinh hoạt - Thầy Nhất Sinh hoạt - Thầy Vỹ Ngữ văn - Cô Hjuôn Ngoại ngữ - C N Dung Nghề PT - Thầy Nam Sinh hoạt - Cô Hằng Sinh hoạt - Thầy Giang

5 Sinh hoạt - Cô Minh Sinh hoạt - Thầy Nam Sinh hoạt - Cô H Djuôn

- Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 13, ngày 21.11.2016
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Thứ 4

Thứ 6

Thứ 5

Thứ 7
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Thứ 2



Thứ Tiết 10A 10B 10C 10D 11A 11B 11C 12A 12B

6

7 Sinh học - Cô Linh Hóa học - Cô Minh

8 Sinh học - Cô Linh Hóa học - Cô Minh

9

10

6

7 Ngữ văn - Cô Dương Ngoại ngữ - Thầy Tâm Toán - C T Dung Thể dục - Thầy Vỹ Vật lí - Thầy Trường Toán - Thầy Linh Thể dục - Thầy Giang Toán - Thầy Lợi Vật lí - Thầy Hùng

8 Ngoại ngữ - Thầy Tâm Ngữ văn - Cô Dương Toán - C T Dung Thể dục - Thầy Vỹ Vật lí - Thầy Trường Toán - Thầy Linh Thể dục - Thầy Giang Toán - Thầy Lợi Vật lí - Thầy Hùng

9 Vật lí - Thầy Trường Thể dục - Thầy Vỹ Ngữ văn - Cô Dương Vật lí - Thầy Hùng Toán - Thầy Linh Hóa học - Cô Minh Hóa học - Thầy Trà Thể dục - Thầy Giang Toán - Thầy Lợi

10 Vật lí - Thầy Trường Thể dục - Thầy Vỹ Ngoại ngữ - C N Dung Vật lí - Thầy Hùng Toán - Thầy Linh Hóa học - Cô Minh Hóa học - Thầy Trà Thể dục - Thầy Giang Toán - Thầy Lợi

6

7

8

9

10

6

7 Hóa học - Thầy Trà GDQP - Thầy Bích Toán - C T Dung Hóa học - Cô Thảo Hóa học - Cô Minh Vật lí - Thầy Trường Toán - Thầy Linh Vật lí - Thầy Hùng Ngoại ngữ - Thầy Tâm

8 Hóa học - Thầy Trà Toán - C T Dung GDQP - Thầy Bích Hóa học - Cô Thảo Hóa học - Cô Minh Vật lí - Thầy Trường Toán - Thầy Linh Vật lí - Thầy Hùng Ngoại ngữ - Thầy Tâm

9 Toán - C T Dung Vật lí - Thầy Hùng Thể dục - Thầy Vỹ GDQP - Thầy Bích Toán - Thầy Linh Thể dục - Thầy Giang Vật lí - Thầy Trường Ngoại ngữ - Thầy Tâm Ngữ văn - Cô Hằng

10 GDQP - Thầy Bích Vật lí - Thầy Hùng Thể dục - Thầy Vỹ Toán - Thầy Lợi Ngữ văn - Cô H Djuôn Thể dục - Thầy Giang Vật lí - Thầy Trường Ngoại ngữ - Thầy Tâm Ngữ văn - Cô Hằng

6

7 Toán - C T Dung Hóa học - Thầy Trà Vật lí - Thầy Hùng Ngữ văn - Cô Hằng Thể dục - Thầy Vỹ Ngữ văn - Cô H Djuôn Ngoại ngữ - C N Dung Hóa học - Cô Minh Sinh học - Cô Linh

8 Toán - C T Dung Hóa học - Thầy Trà Vật lí - Thầy Hùng Toán - Thầy Lợi Thể dục - Thầy Vỹ Ngoại ngữ - C N Dung GDQP - Thầy Bích Hóa học - Cô Minh Sinh học - Cô Linh

9 Thể dục - Thầy Vỹ Toán - C T Dung Hóa học - Cô Thảo Toán - Thầy Lợi Ngoại ngữ - C N Dung GDQP - Thầy Bích Toán - Thầy Linh Ngữ văn - Cô Hằng Thể dục - Thầy Giang

10 Thể dục - Thầy Vỹ Toán - C T Dung Hóa học - Cô Thảo Ngoại ngữ - C N Dung GDQP - Thầy Bích Toán - Thầy Linh Ngữ văn - Cô H Djuôn Ngữ văn - Cô Hằng Thể dục - Thầy Giang

6

7

8

9

10

- Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 13, ngày 21.11.2016

- Toàn trường học buổi chiều.

Luyện IOE - Thầy Tâm

Thứ 5

Luyện IOE - Cô N Dung

Luyện IOE - Cô N Dung
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HIỆU TRƯỞNG

Lịch sử - Thầy Dũng

Lịch sử - Thầy Dũng

Luyện IOE - Thầy Tâm

Địa lí- Thầy Nhất

Địa lí- Thầy Nhất
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